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Điểm

TKHP
Cuối học kỳGiữa học kỳ

Điểm thi
Ngày sinhHọ và tên MSSVSTT

Học phần : 0642007 - Cơ lý thuyết STC : 3(45,0,0,0,0,0) Lần thi : 1

Năm học : 2013-2014 Học kỳ : 1Lớp : 

Ghi 

chú

1 3605010003Đoàn Thế Vinh 25/01/1997 5,00 ,00 2,50

2 3605010006Phạm Lê Hoàng 20/02/1990 5,00 6,00 5,50

3 3605010013Tạ Hồng Duy 03/05/1994 6,00 2,00 4,00

4 3605010016Nguyễn Phước Khanh 01/07/1995 4,00 4,00 4,00

5 3605010036Trương Văn Danh 13/08/1989 6,00 9,00 7,50

6 3605010038Võ Anh Duy 29/10/1995 4,00 6,00 5,00

7 3605010039Huỳnh Công Quang 22/12/1984 8,00 7,00 7,50

8 3605010045Nguyễn Hoài Bảo 12/08/1997 5,00 5,00 5,00

9 3605010046Huỳnh Tấn Lực 18/10/1989 8,00 10,00 9,00

10 3605010053Huỳnh Tuấn Anh 15/09/1993 6,00 9,00 7,50

11 3605010058Nguyễn Công Trứ 10/06/1993 5,00 5,00 5,00

12 3605010061Nguyễn Lưu Đẩu 15/10/1990 4,00 9,00 6,50

13 3605010063Nguyễn Công Nghiệp 01/12/1993 4,00 2,00 3,00

14 3605010067Lê Minh Tú 14/09/1994 5,00 4,00 4,50

15 3605010068Võ Anh Luân 02/01/1992 5,00 10,00 7,50

16 3605010070Trần Đình Thái 03/03/1995 4,00

17 3605010075Trần Quang Trí 21/05/1997 ,00 ,00 ,00 CAM T

18 3605010085Tăng Thành Công 10/11/1990 ,00 ,00 ,00 CAM T

19 3605010120Nguyễn Lê Nhân 19/10/1994 6,00 2,00 4,00

20 3605010121Nguyễn Văn Hiệp 10/11/1994 5,00 5,00 5,00

Tổng số :  SV
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Trang 1/1


